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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẦU VÀO CAO HỌC 

CÁC NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY;               KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 

MÔN THI: PHƯƠNG PHÁP TÍNH
 

1. Tên học phần:  Phương pháp tính – Numerical Methods for Engineers
2. Khoa phụ trách: Khoa XD Thủy lợi – TĐ / Bộ môn: Cơ sở Kỹ thuật Thủy lợi 
 Nội dung chi tiết học phần: 
Chương 1:
 
Sai sỐ    (2 tiết lý thuyết)


1.1

Sai số  tuyệt đối

           1.2                 Sai số tương đối  

1.3 Cách viết số xấp xỉ

1.4 Sai số qui tròn

1.5 Sai số của số đã qui tròn

1.6 Ảnh hưởng của sai số qui tròn

1.7 Các qui tắc tính sai số

1.8 Sai số tính toán và sai số phương pháp

1.9 Sự ổn định của quá trình tính

Chương 2 :

NỘI suy  (2 tiết lý thuyết + 2 tiết bài tập)

2.1 Đa thức nội suy Lagrange  

2.2 Nội suy Newton

2.3 Nội suy  Spline

2.4 Phương pháp bình phương cực tiểu

Chương 3: 

Tính gẦn đúng đẠo hàm và tích phân 

                                     (3 tiết lý thuyết  + 2 tiết bài tập)


3.1

Tính gần đúng đạo hàm 


3.2

Tính gần đúng tích phân xác định 



3.2.1

Công thức hình thang 



3.2.2

Công thức Simpson 

          

3.2.3             Công thức của Gauss

Chương 4: 
GiẢi GẦN ĐÚNG  phương trình và hỆ phương     trình phi tuyẾn  (2 tiết lý thuyết + 1 tiết bài tập)


4.1

Giải gần đúng phương trình 



4.1.1

Phương pháp dây cung 



4.1.2

Phương pháp Newton - Raphson 


4.2

Giải hệ phương trình phi tuyến  

Chương 5                CÁC PHƯƠNG PHÁP SỐ CỦA ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

                                         (2 tiết lý thuyết + 2 tiết bài tập)

5.1 Ma trận

5.1.1 Các định nghĩa 

5.1.2 Phép biến đổi tuyến tính trong không gian n chiều

5.1.3 Các phép tính ma trận

5.1.4 Vectơ riêng, trị riêng và các dạng toàn phương của ma trận

5.2 Giải hệ đại tuyến   

5.2.1 Phân tích  LU  và phân tích  Cholesky

5.2.2 Phương pháp lặp đơn hệ phương trình

5.2.3 Phương pháp lặp Seidel

5.2.4 Phương pháp lặp gradient liên hợp

Chương 6                     NGHIỆM GẦN ĐÚNG CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH 

                                     VI PHÂN THƯỜNG  (2 tiết lý thuyết + 1 tiết bài tập)

6.1 Mở đầu

6.2 Nghiệm gần đúng của bài toán Cauchy đối với phương trình vi phân thường

6.2.1 Phương pháp xấp xỉ liên tiếp Pica

6.2.2 Phương pháp Euler

6.2.3 Phương pháp Runghe – Kutta bậc 4

6.2.4 Phương pháp Adam

Chương 7 :
 GIẢI GẦN ĐÚNG Phương trình đẠO HÀM RIÊNG

                       BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ (3 tiết lý thuyết + 1 tiết bài tập)

7.1 Phân loại phương trình đạo hàm riêng bậc hai tuyến tính

7.2 Các bài toán biên thường gặp

7.3 Tư tưởng cơ bản của các phương pháp gần đúng

7.4 Phương pháp đặc trưng

7.5 Phương pháp sai phân

7.5.1 Tính nhất quán của lược đồ sai phân

7.5.2 Sự ổn định của lược đồ

7.6 Phương pháp phần tử hữu hạn

7.6.1 Phương pháp biến phân Rayleigh – Ritz

7.6.2 Phương pháp biến phân Galerkin

7.6.3 Phương pháp phần tử hữu hạn

7.7 Phương pháp thể tích hữu hạn

7.8 Phương pháp phần tử biên
3. Tài liệu học tập: 
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MÔN THI: THỦY LỰC
1. Tên học phần:  Thủy lực  - Fluid Mechanics

2. Khoa phụ trách: Khoa XD Thủy lợi –TĐ, Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Thủy lợi.

3. Nội dung chi tiết học phần: 
Chương  1 

MỞ đẦu  (1 tiết lý thuyết)

1.1
Định nghĩa khoa học  “thỦy lỰc”    phạm vi ứng dụng và lĩnh vực nghiên cứu


1.2

Khái niệm chất lỏng trong thủy lực


1.3

Những đặc tính vật lý của chất lỏng


1.3.1

Có khối lượng


1.3.2

Có trọng lượng


1.3.3

Tính thay đổi thể tích


1.3.4

Có sức căng mặt ngoài


1.3.5

Có tính nhớt


1.4

Lực tác dụng 


1.4.1

Những lực trong (nội lực)


1.4.2.

Những lực ngoài (ngoại lực)


1.5

Ứng suất tại một điểm 

Chương   2 

ThỦy tĩnh hỌc   (5 tiết lý thuyết và 2 tiết bài tập)


2.1

Áp suất thủy tĩnh - áp lực 


2.2

Hai tính chất cơ bản của áp suất thủy tĩnh


2.3

Phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng cân bằng 


2.4

Tích phân phương trình cơ bản của chất lỏng cân bằng


2.5

Mặt đẳng áp 


2.6

Sự cân bằng của chất lỏng trọng lực 


2.6.1

Phương trình cơ bản của chất lỏng ở trạng thái cân bằng 


2.6.2

Mặt đẳng áp của chất lỏng trọng lực 


2.6.3

Định luật bình thông nhau 


2.6.4

Định luật Pascal


2.6.5

Áp suất tuyệt đối - áp suất dư - áp suất chân không 

2.6.6
Ý nghĩa hình học và năng lượng của phương trình cơ bản của thủy tỉnh học 


2.6.7

Biểu đồ áp lực 


2.7

Áp lực của chất lỏng lên thành phẳng có hình dạng bất kỳ 


2.7.1

Trị số của áp lực 


2.7.2

Vị trí của tâm áp lực 


2.8

Áp lực của chất lỏng lên thành cong 


2.9

Định luật Archimede

Chương  3  

CƠ SỞ THỦY ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CHẤT LỎNG  

(6 tiết lý thuyết và 2 tiết bài tập)


3.1

Những khái niệm chung 


3.2

Chuyển động không ổn định và chuyển động ổn định 


3.3

Quỉ đạo - đường dòng 


3.4

Dòng nguyên tố - dòng chảy 


3.5

Những yếu tố thủy lực của dòng chảy 


3.6

Phương trình liên tục của dòng chảy ổn định 

3.7
Phương trình Bernoulli của dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng chảy ổn định 

3.8
Phương trình Bernoulli của dòng nguyên tố chất lỏng thực chảy ổn định 

3.9
Ý nghĩa năng lượng và thủy lực của phương trình Bernoulli viết cho dòng nguyên tố



3.10

Độ dốc thủy lực và độ dốc đo áp của dòng nguyên tố

           3.11                 Phương trình động lượng của toàn dòng chảy ổn định 


3.12

Phân loại dòng chảy 


3.13

Hai phương pháp nghiên cứu sự chuyển động của chất lỏng 

3.14
Phương trình vi phân của đường dòng - đường xoáy - ống xoáy - phương trình vi phân của đường xoáy 


3.15

Phân tích chuyển động của một phần tử chất lỏng 


3.15.1

Chuyển động biến hình - Tốc độ dịch chuyển tương đối 


3.15.2

Chuyển động xoáy - Tốc độ biến hình 


3.16

Phương trình liên tục 

3.17
Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng nhớt (phương trình Navier - Stocks)


Chương  4 
ChuyỂn đỘng thẾ & LỚP BIÊN   (1 tiết lý thuyết+1 tiết bài tập) 


A-    Chuyển động thế

           4.1

Khái niệm về lưu số 


4.2

Các tính chất cơ bản của chuyển động thế


4.3

Nguyên lý Ju-cốp-ski


4.4

Thế phức 

4.5 Một vài ví dụ hàm phức trong dòng chảy thế phẳng 


B-    Lớp biên

4.6                  Khái niệm về lớp biên

            4.7                  Phương trình lớp biên

            4.8                  Độ dày của lớp biên

4.9                  Một số ví dụ tính toán lớp biên trong một số trường hợp đơn giản     

Chương  5

TỔN THẤT CỘT NƯỚC TRONG DÒNG CHẢY

(4 tiết lý thuyết và 2 tiết bài tập)


5.1

Những dạng tổn thất cột nước 


5.2

Phương trình cơ bản của dòng chất lỏng chảy đều 


5.2. 1

Lực khối lượng 


5.2. 2

Lực mặt 


5.3

Hai trạng thái chuyển động của chất lỏng 


5.3.1

Thí nghiệm Reynolds


5.3.2

Tiêu chuẩn phân biệt hai trạng thái chảy

5.3.3
Anh hưởng của trạng thái chảy đối với qui luật tổn thất cột nước 


5.4

Trạng thái chảy tầng trong ống


5.4.1

Sự phân bố lưu tốc trong dòng chảy tầng 


5.4.2

Tổn thất dọc đường trong dòng chảy tầng 


5.5

Trạng thái chảy rối trong ống 

5.5.1
Lưu tốc thực  - Lưu tốc trung bình thời gian - Lưu tốc mạch động - Động năng dòng rối 






5.5.2

Ứng suất tiếp trong dòng chảy rối 


5.5.3

Lớp mỏng chảy tầng - Thành nhám và thành trơn thủy lực 


5.5.4

Sự phân bố lưu tốc trong dòng chảy rối


5.6

Thí nghiệm Nikuradse  

5.7
Công thức Chezy - Công thức xác định ( và C để tính tổn thất cột nước dọc đường của dòng đều trong các ống và kênh hở 



5.7.1

Công thức Chezy


5.7.2

Những công thức xác định hệ số Darcy  (

5.7.3

Những công thức kinh nghiệm xác định hệ số Chezy  C


5.8

Tổn thất cột nước cục bộ - Những đặc điểm chung 


5.8.1

Trường hợp dòng chảy mở rộng đột ngột


5.8.2

Dòng chảy co hẹp đột ngột 


5.9

Tổn thất cục bộ khi ống đột ngột mở rộng - Công thức Borda


5.10

Một số dạng tổn thất cục bộ trong ống



Chương 6

DÒNG CHẢY RA KHỎI LỔ VÒI - DÒNG TIA  

(1 tiết lý thuyết và 1 tiết bài tập)


 A-

DÒNG CHẢY RA KHỎI LỔ VÒI


6.1

Khái niệm chung 


6.2

Chảy tự do ổn định qua lổ nhỏ thành mỏng 


6.3

Dòng chảy ngập - ổn định - qua lổ thành mỏng 


6.4

Dòng chảy tự do ổn định qua lổ to thành mỏng


6.5

Dòng chảy qua vòi 


6.6

Dòng chảy không ổn định qua lổ nhỏ thành mỏng


6.6.1

Mực nước thượng lưu biến đổi , dòng chảy tự do qua lổ nhỏ


6.6.2

Mực nước thượng lưu không đổi , mực nước hạ lưu thay đổi 




B  -
DÒNG TIA


6.7

Phân loại , tính chất dòng tia 


6.7.1

Định nghĩa 


6.7.2

Dòng tia ngập 


6.7.3

Dòng tia không ngập 


6.8

Những đặc tính động lực học của dòng tia 

Chương   7 
DÒNG CHẢY ỔN ĐỊNH QUA ỐNG CÓ ÁP
( 3 tiết lý thuyết và 1 tiết bài tập)

7.1
Những khái niệm cơ bản về đường ống -Những công thức tính toán cơ bản 

7.2
Tính toán thủy lực về ống dài


7.2.1

Đường ống đơn giản 


7.2.2

Đường ống nối tiếp


7.2.3

Đường ống song song 


7.2.4

Đường ống tháo nước liên tục 


7.2.5

Đường ống phức tạp 


7.3

Tính toán thủy lực đường ống ngắn
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